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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 

PHIẾU SỐ 08 – ĐÁP ÁN 
 

I. Complete the crossword (Hoàn thành ô chữ) 

 
 

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (Nhìn tranh. Nhìn các chữ 

cái và sắp xếp thành từ đúng) 

1. mouth 

2. chin 

3. Math 

4. oval 

5. sixty 

6. sing

 

III. Make questions for the underlined words in the answers (Đặt câu hỏi cho phần gạch 

chân trong các câu trả lời sau) 

1. How old are they? 

2. How many stars can you see? 
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3. Would you like some chicken? 

4. What subject do you like? / What’s your favorite subject? 

5. When do you have Math? 

6. What does he look like?

 

IV. Rearrange the given words to make a complete sentence (Sắp xếp các từ đã cho thành 

câu hoàn chỉnh) 

1. There is a picture between the door and the window.  

2. What is your favorite subject? 

3. What does she look like? 

4. She has big brown eyes and long black hair. / She has big black eyes and long brown 

hair. 

5. He is wearing a blue cap and blue pants. 

6. It is half past ten.

 

V. Read the text. Answer the questions below (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới) 

1. (She is) nine/ 9. 

2. (Her favorite season is/ She likes) spring. 

3. (She gets up at) half past six / 6.30. 

4. (She hates) playing chess. 

5. (She goes to school with) her brother. 

6. After school she plays with friends in the park. / play with her friends in the park. 

 

 

--- The end ---

 

 

 

 


